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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

Toán 2 – Bài 35: Ôn tập đo lường. 
 

 

Bài 1. Điền tên đơn vị đo khối lượng thích hợp vào chỗ trống. 
a) Đơn vị đã học dùng để đo khối lượng là ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
b) Trên cân, số đo khối lượng có thể được ghi theo đơn vị ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
c) Số đo về mức nặng hoặc nhẹ của một vật có thể dùng đơn vị ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
d) Khối lượng của đồ vật có thể được ghi bằng đơn vị ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
Bài 2. Tính các phép tính sau. 
 a) 3𝑙 − 1𝑙 − 1𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b) 7𝑙 − 1𝑙 − 1𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 c) 98𝑙 − 2𝑙 − 22𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d) 57𝑙 − 11𝑙 − 16𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 20kg+ 20kg...89kg− 47kg b) 41kg+ 8kg...89kg− 50kg 
 c) 15kg+ 22kg...88kg− 51kg d) 20kg+ 7kg...70kg− 30kg 
Bài 4. Tính các phép tính sau. 
 a) 5𝑙 + 2𝑙 = ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b) 4𝑙 + 1𝑙 = ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 c) 3𝑙 + 43𝑙 = ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d) 50𝑙 + 10𝑙 = ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 5. Quan sát hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. 

 

 
Trong bình còn lại ... l nước. 
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 
 a) ...𝑙 + 51𝑙 = 82𝑙 b) 2𝑙 + ...𝑙 = 46𝑙 c) ...𝑙 + 10𝑙 = 42𝑙 d) 71𝑙 + ...𝑙 = 91𝑙 
Bài 7. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 33kg+ 30kg...99kg− 22kg b) 1kg+ 24kg...39kg− 13kg 
 c) 16kg+ 23kg...85kg− 50kg d) 12kg+ 31kg...84kg− 41kg 
Bài 8. Điền “Đúng” hoặc “Sai” vào chỗ trống. 
 a) 46kg− 20kg = 26kg: ... ... ... ... b) 99kg− 98kg = 1kg: ... ... ... ... 
 c) 79kg− 52kg = 60kg: ... ... ... ... d) 87kg− 67kg = 74kg: ... ... ... ... 
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Bài 9. Tính các phép tính sau. 
 a) 97𝑙 − 74𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b) 4𝑙 − 3𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 c) 56𝑙 − 55𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d) 77𝑙 − 52𝑙 =... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 10. Quan sát cân thăng bằng rồi điền khối lượng của vật vào chỗ trống. 
Khối lượng của con chó là ... ... kg.  

 
 
Bài 11. Quan sát cân thăng bằng và điền số ki-lô-gam của quả cân còn thiếu. 
Quả cân còn thiếu nặng ... kg.  

 

 
Bài 12. Trình bày bài giải đầy đủ. 
Trong một can có 27𝑙 nước. Sau khi rót ra một lượng nước, trong can còn lại 18𝑙 nước. Có bao nhiêu lít nước 
đã được rót ra? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 13. Trình bày bài giải đầy đủ. 
Trong một bể nhỏ có 96𝑙 nước. Sau khi rót ra một lượng nước, trong bể nhỏ còn lại 27𝑙 nước. Có bao nhiêu 
lít nước đã được rót ra? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 14. Một cửa hàng có 25kg gạo. Sau khi bán đi một phần, cửa hàng còn lại 10kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 
bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 


